
STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Ngành Khóa học Quyết định trúng tuyển
Điểm 

LV

Điểm TB 

chung học tập
Vào sổ cấp bằng

Số hiệu 

bằng
Ghi chú

1 Đinh Tuấn 15/11/1987 Ninh Bình Nam
Kinh tế chính 

trị
QH-2014-E

62/QĐ-ĐHKT ngày 
13/01/2015 

A 2.91 3998-2016/KT

2 Nguyễn Thị Thùy 06/05/1991 Hà Tĩnh Nữ
Kinh tế chính 

trị
QH-2014-E

62/QĐ-ĐHKT ngày 
13/01/2015 

A+ 3.4 3999-2016/KT

3 Nguyễn Mạnh 18/02/1979 Hà Nội Nam
Kinh tế chính 

trị
QH-2014-E

62/QĐ-ĐHKT ngày 
13/01/2015 

A 2.98 4000-2016/KT

4 Nguyễn Thị Thu 04/01/1976 Hà Nội Nữ
Kinh tế chính 

trị
QH-2014-E

62/QĐ-ĐHKT ngày 
13/01/2015 

A 3.07 4001-2016/KT

5 Đào Thị 07/10/1976 Hà Nội Nữ
Kinh tế chính 

trị
QH-2014-E

62/QĐ-ĐHKT ngày 

13/01/2015 
A 2.84 4002-2016/KT

6 Lê Thị 13/01/1987 Thái Nguyên Nữ
Kinh tế chính 

trị
QH-2014-E

3718/QĐ-ĐHKT ngày 

29/09/2014 
A 3.19 4003-2016/KT

7 Nguyễn Trọng 06/10/1988 Lâm Đồng Nam Kinh tế quốc tế QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013 
A 3.28 4004-2016/KT

8 Nguyễn Thị Phương 29/06/1985 Nghệ An Nữ Kinh tế quốc tế QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013 
A 3.54 4005-2016/KT

9 Nguyễn Thị Hồng 24/01/1989 Nghệ An Nữ Kinh tế quốc tế QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013 
B+ 3.27 4006-2016/KT

10 Hoàng Thị 20/08/1988 Nghệ An Nữ
Quản trị kinh 

doanh
QH-2013-E

3644/QĐ-ĐHKT ngày 
26/12/2013 

B+ 2.88 4007-2016/KT

11 Đỗ Quốc 01/02/1982 Hà Nội Nam
Quản trị kinh 

doanh
QH-2013-E

3644/QĐ-ĐHKT ngày 
26/12/2013 

A 2.85 4008-2016/KT

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ
(Kèm theo Quyết định số 2334/QĐ-ĐHKT ngày 23/08/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)
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12 Hồ Thị 10/07/1991 Thanh Hóa Nữ
Quản trị kinh 

doanh
QH-2013-E

3644/QĐ-ĐHKT ngày 
26/12/2013 

A 3.07 4009-2016/KT

13 Nguyễn Thị 06/10/1991 Thái Bình Nữ
Quản trị kinh 

doanh
QH-2013-E

3644/QĐ-ĐHKT ngày 
26/12/2013 

A 3.19 4010-2016/KT

14 Trần Thị 24/09/1982 Nam Định Nữ
Quản trị kinh 

doanh
QH-2013-E

3644/QĐ-ĐHKT ngày 
26/12/2013 

A 2.99 4011-2016/KT

15 Nguyễn Diệu 04/11/1991 Hà Nội Nữ
Quản trị kinh 

doanh
QH-2013-E

3644/QĐ-ĐHKT ngày 
26/12/2013 

B+ 3.35 4012-2016/KT

16 Phạm Thị 21/11/1991 Quảng Ninh Nữ
Quản trị kinh 

doanh
QH-2013-E

3644/QĐ-ĐHKT ngày 
26/12/2013 

A 3.22 4013-2016/KT

17 Nguyễn Thị Minh 30/01/1981 Hà Nội Nữ
Quản trị kinh 

doanh
QH-2013-E

3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013 
A 2.97 4014-2016/KT

18 Nguyễn Thị Hồng 15/12/1989 Tuyên Quang Nữ
Quản trị kinh 

doanh
QH-2013-E

3644/QĐ-ĐHKT ngày 
26/12/2013 

A 3 4015-2016/KT

19 Đoàn Huy 25/08/1990 Hải Phòng Nam
Quản trị kinh 

doanh
QH-2013-E

2196/QĐ-ĐHKT ngày 
07/10/2013 

B+ 2.99 4016-2016/KT

20 Phùng Thế 28/10/1991 Hưng Yên Nam
Quản trị kinh 

doanh
QH-2014-E

3718/QĐ-ĐHKT ngày 
29/09/2014 

A+ 3.01 4017-2016/KT

21 Dương Thị 13/11/1991 Bắc Giang Nữ
Tài chính - 

Ngân hàng
QH-2013-E

3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013 
A 2.74 4018-2016/KT

22 Nguyễn Thị 03/02/1990 Thái Bình Nữ
Tài chính - 
Ngân hàng

QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013 
A 2.71 4019-2016/KT

23 Lê Nguyên 22/10/1988 Hà Nội Nam
Tài chính - 

Ngân hàng
QH-2013-E

3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013 
A 2.96 4020-2016/KT
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24 Tô Anh 20/01/1991 Hà Nội Nam
Tài chính - 
Ngân hàng

QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013 
A 2.71 4021-2016/KT

25 Vũ Thị Bích 17/08/1989 Nam Định Nữ
Tài chính - 
Ngân hàng

QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013 
B+ 2.98 4022-2016/KT

26 Nguyễn Thị Lan 29/09/1989 Hà Nội Nữ
Tài chính - 
Ngân hàng

QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013 
B+ 3.28 4023-2016/KT

27 Phạm Thị 20/01/1991 Quảng Ninh Nữ
Tài chính - 
Ngân hàng

QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013 
B+ 3.07 4024-2016/KT

28 Nguyễn Thị Nguyệt 02/10/1986 Bắc Ninh Nữ
Tài chính - 
Ngân hàng

QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013 
A 2.83 4025-2016/KT

29 Nguyễn Văn 05/02/1987 Nam Định Nam
Tài chính - 

Ngân hàng
QH-2013-E

3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013 
A 3.21 4026-2016/KT

30 Nguyễn Thùy 23/05/1989 Bắc Ninh Nữ
Tài chính - 
Ngân hàng

QH-2013-E
2196/QĐ-ĐHKT ngày 

07/10/2013 
A 3.27 4027-2016/KT

31 Phan Hải 02/11/1988 Hà Tĩnh Nữ
Tài chính - 
Ngân hàng

QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013 
A 2.83 4028-2016/KT

32 Hoàng Hồng 09/06/1989 Hà Nội Nữ
Tài chính - 
Ngân hàng

QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013 
A 3.04 4029-2016/KT

33 Trần Thanh 13/02/1985 Nam Định Nữ
Tài chính - 

Ngân hàng
QH-2013-E

3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013 
A 3.12 4030-2016/KT

34 Hoàng Thúy 23/08/1990 Hà Nội Nữ
Tài chính - 
Ngân hàng

QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013 
B+ 2.95 4031-2016/KT

35 Nguyễn Thu 14/09/1989 Hà Nội Nữ
Tài chính - 

Ngân hàng
QH-2013-E

3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013 
A 3.02 4032-2016/KT
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36 Đỗ Thị 04/06/1989  Bắc Ninh Nữ
Tài chính - 
Ngân hàng

QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013 
A 3.16 4033-2016/KT

37 Trần Văn 29/06/1990 Nam Định Nam
Tài chính - 
Ngân hàng

QH-2013-E
2196/QĐ-ĐHKT ngày 

07/10/2013 
B+ 2.75 4034-2016/KT

38 Nguyễn Thị Huyền 07/07/1987 Bắc Ninh Nữ
Tài chính - 
Ngân hàng

QH-2013-E
2196/QĐ-ĐHKT ngày 

07/10/2013 
A 2.71 4035-2016/KT

39 Phí Ngọc 25/12/1990 Yên Bái Nam
Tài chính - 
Ngân hàng

QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013 
B+ 3.03 4036-2016/KT

40 Nguyễn Thị Hồng 12/11/1980 Hà Tĩnh Nữ
Tài chính - 
Ngân hàng

QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013 
A 2.99 4037-2016/KT

41 Trần Thị Thu 23/10/1990 Quảng Ninh Nữ
Tài chính - 

Ngân hàng
QH-2014-E

3718/QĐ-ĐHKT ngày 

29/09/2014 
A 2.69 4038-2016/KT

42 Nguyễn Xuân 12/04/1981 Bến Tre Nam
Tài chính - 
Ngân hàng

QH-2014-E
3718/QĐ-ĐHKT ngày 

29/09/2014 
A+ 2.83 4039-2016/KT

43 Lê Thanh 08/08/1980 Hà Nội Nam Quản lý kinh tế QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013 
B+ 3.04 4040-2016/KT

44 Nguyễn Linh 30/11/1982 Hà Nội Nữ Quản lý kinh tế QH-2013-E
2196/QĐ-ĐHKT ngày 

07/10/2013 
B+ 3 4041-2016/KT

45 Phạm Văn 27/06/1983 Hà Nam Nam Quản lý kinh tế QH-2013-E
2196/QĐ-ĐHKT ngày 

07/10/2013 
A 2.76 4042-2016/KT

46 Nguyễn Văn 21/12/1978 Phú Thọ Nam Quản lý kinh tế QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013 
A 3.14 4043-2016/KT

47 Nguyễn Lê 09/03/1984 Bắc Ninh Nam Quản lý kinh tế QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013 
C+ 3.15 4044-2016/KT
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48 Hoàng Hồng 03/04/1983 Lạng Sơn Nữ Quản lý kinh tế QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013 
A 2.94 4045-2016/KT

49 Đoàn Thị Thùy 12/10/1979 Hải Dương Nữ Quản lý kinh tế QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013 
A 2.91 4046-2016/KT

50 Nguyễn Thị Minh 25/10/1984 Hà Nội Nữ Quản lý kinh tế QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013 
C+ 3.01 4047-2016/KT

51 Nguyễn Thị Hằng 12/03/1989 Hà Nội Nữ Quản lý kinh tế QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013 
B 3.16 4048-2016/KT

52 Vũ Thị 10/08/1984 Nam Định Nữ Quản lý kinh tế QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013 
C+ 2.76 4049-2016/KT

53 Cao Thị 12/10/1984 Hải Phòng Nữ Quản lý kinh tế QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013 
A 3.3 4050-2016/KT

54 Phan Minh 18/02/1979 Nghệ An Nam Quản lý kinh tế QH-2013-E
2196/QĐ-ĐHKT ngày 

07/10/2013 
B+ 2.96 4051-2016/KT

55 Phạm Hữu 09/08/1980 Hà Nội Nam Quản lý kinh tế QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013 
A 3.3 4052-2016/KT

56 Nguyễn Công 16/03/1978 Hà Nội Nam Quản lý kinh tế QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013 
A 2.98 4053-2016/KT

57 Hoàng Anh 08/07/1984 Hải Dương Nam Quản lý kinh tế QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013 
A 3.01 4054-2016/KT

58 Phạm Minh 05/06/1986 Hải Dương Nam Quản lý kinh tế QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013 
A 3.22 4055-2016/KT

59 Từ Thanh 01/10/1982 Hà Nội Nữ Quản lý kinh tế QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013 
A 3.05 4056-2016/KT
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60 Đặng Thị Việt 12/09/1979 Nghệ An Nữ Quản lý kinh tế QH-2014-E
3718/QĐ-ĐHKT ngày 

29/09/2014 
A 2.98 4057-2016/KT

61 Ngô Xuân 14/01/1977 Hải Dương Nam Quản lý kinh tế QH-2014-E
3718/QĐ-ĐHKT ngày 

29/09/2014 
A 3.03 4058-2016/KT

62 Nguyễn Tiến 07/11/1982 Hải Dương Nam Quản lý kinh tế QH-2014-E
3718/QĐ-ĐHKT ngày 

29/09/2014 
A 3.11 4059-2016/KT

63 Trần Nam 24/08/1975 Ninh Bình Nam Quản lý kinh tế QH-2014-E
3718/QĐ-ĐHKT ngày 

29/09/2014 
A+ 3.14 4060-2016/KT

64 Đỗ Thị 21/03/1975 Vĩnh Phúc Nữ Quản lý kinh tế QH-2014-E
3718/QĐ-ĐHKT ngày 

29/09/2014 
A 3.12 4061-2016/KT


